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THÔNG BÁO  
Kết quả học sinh đăng ký môn học lựa chọn 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2023- 2024 
 

 

 Trường THPT chuyên đã thông báo phương án sắp xếp tổ hợp môn học 

lựa chọn và cụm chuyên đề học tập đối với học sinh khối 10 năm học 2023-2024 

và tổ chức tư vấn, hướng dẫn học sinh lựa chọn môn học. 

 Đến hết thời hạn đăng ký môn học lựa chọn (29/7/2023) có 374 học sinh 

đã thực hiện đăng ký. Còn 38 học sinh không đăng ký nên Trường đã sắp xếp 

môn học lựa chọn cho các học sinh này theo quy định. Lưu ý có trường hợp học 

sinh sử dụng không đúng email quy định thì Trường không chấp nhận để tránh 

số liệu ảo. 

 Nay Trường công bố Danh sách học sinh đăng ký môn học lựa chọn (đính 

kèm). 

 Đề nghị học sinh theo dõi để biết. Khi cần hỗ trợ thí sinh liên hệ Văn 

phòng trường, điện thoại 02523822584 hoặc gửi phản ánh về email 

hopthugopy@thd.edu.vn. 

Trân trọng thông báo ./. 

Nơi nhận: 
- Đăng tải Website; 

- HT, các PHT; 

- Bộ phận học vụ; 

- k31@thd.edu.vn; 

- Lưu: VP. 
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1. Học sinh đã đăng ký môn học lựa chọn 
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1 7/26/2023 19:16:43 an.tht-k31anh@thd.edu.vn Trần Huỳnh Trúc An Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

2 7/25/2023 21:28:51 anh.lq-k31anh@thd.edu.vn Lương Quỳnh Anh Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

3 7/26/2023 14:41:39 anh.tm-k31anh@thd.edu.vn Trần Minh Anh Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

4 7/27/2023 11:43:18 binh.btu-k31anh@thd.edu.vn Bùi Thị Uyên Bình Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

5 7/25/2023 22:04:17 chau.lhq-k31anh@thd.edu.vn Lê Hương Quỳnh Châu Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

6 7/27/2023 18:09:13 duc.thm-k31anh@thd.edu.vn Trần Hồng Minh Đức Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

7 7/28/2023 9:34:33 duong.vna-k31anh@thd.edu.vn Võ Nguyễn Ánh Dương Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

8 7/26/2023 14:31:09 han.nn-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Nhật Hân Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

9 7/26/2023 22:31:30 hieu.nm-k31anh@thd.edu.vn Ngô Minh Hiếu Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

10 7/27/2023 9:57:34 hoang.bm-k31anh@thd.edu.vn Biện Minh Hoàng Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

11 7/25/2023 23:27:03 huy.lg-k31anh@thd.edu.vn Lê Gia Huy Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

12 7/26/2023 14:19:45 huyen.vnt-k31anh@thd.edu.vn Võ Nguyễn Thái Huyền Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

13 7/26/2023 14:01:22 khoi.tm-k31anh@thd.edu.vn Trần Minh Khôi Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

14 7/26/2023 14:29:28 kien.nvc-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Văn Chí Kiên Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

15 7/26/2023 18:21:31 lam.hvt-k31anh@thd.edu.vn Huỳnh Viễn Trúc Lâm Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

16 7/26/2023 14:49:29 lam.tt-k31anh@thd.edu.vn Trần Tuệ Lâm Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

17 7/25/2023 21:43:06 linh.nny-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Yến Linh Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

18 7/27/2023 19:47:59 linh.npg-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Phương Gia Linh Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

19 7/26/2023 15:17:46 minh.nk-k31anh@thd.edu.vn Ngô Khả Minh Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

20 7/29/2023 16:18:00 minh.nn-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Nhật Minh Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

21 7/25/2023 21:28:56 nghi.lg-k31anh@thd.edu.vn Lê Gia Nghi Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

22 7/26/2023 10:42:33 nghia.tm-k31anh@thd.edu.vn Trần Minh Nghĩa Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

23 7/25/2023 21:19:29 nguyen.hg-k31anh@thd.edu.vn Huỳnh Gia Nguyên Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

24 7/27/2023 10:53:39 nguyen.th-k31anh@thd.edu.vn Trần Hạnh Nguyên Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

25 7/26/2023 22:24:49 nhan.dc-k31anh@thd.edu.vn Đoàn Chinh Nhân Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

26 7/26/2023 16:41:12 nhan.lt-k31anh@thd.edu.vn Lương Thành Nhân Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

27 7/27/2023 7:26:20 nhu.ndq-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Đỗ Quỳnh Như Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

28 7/27/2023 0:21:25 phung.nnt-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Như Tiểu Phụng Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

29 7/26/2023 14:46:31 phuong.bm-k31anh@thd.edu.vn Bùi Mai Phương Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

30 7/25/2023 23:01:03 quan.pm-k31anh@thd.edu.vn Phạm Minh Quân Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

(Đính kèm Thông báo số 259/TB-THPTC-THĐ ngày 31/7/2023)
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31 7/26/2023 14:48:18 quang.t-k31anh@thd.edu.vn Trần Quang Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

32 7/25/2023 21:49:37 quyen.dt-k31anh@thd.edu.vn Dương Thục Quyên Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

33 7/26/2023 20:13:30 thu.na-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Anh Thư Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

34 7/26/2023 13:09:55 tran.nnd-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Diễm Trân Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

35 7/29/2023 20:28:33 tuan.nd-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Đức Tuấn Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

36 7/28/2023 17:07:38 xuan.ntt-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Thị Tuyết Xuân Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

37 7/26/2023 21:20:04 an.dq-k31anh@thd.edu.vn Đỗ Quỳnh An Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

38 7/29/2023 17:00:00 anh.tt-k31anh@thd.edu.vn Thạch Tâm Anh Anh x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHXH

39 7/26/2023 19:04:14 anh.vnq-k31anh@thd.edu.vn Võ Ngọc Quỳnh Anh Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

40 7/25/2023 21:20:15 bao.hd-k31anh@thd.edu.vn Huỳnh Đức Bảo Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

41 7/26/2023 21:12:41 dan.tth-k31anh@thd.edu.vn Trần Thụy Hoàng Dân Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

42 7/27/2023 17:05:07 duyen.lm-k31anh@thd.edu.vn Lê Mỹ Duyên Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

43 7/26/2023 15:09:52 han.ntn-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Thị Ngọc Hân Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

44 7/26/2023 12:20:28 hanh.tm-k31anh@thd.edu.vn Tiếu Minh Hạnh Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

45 7/26/2023 10:03:38 hieu.lnk-k31anh@thd.edu.vn Lê Nguyễn Kim Hiếu Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

46 7/26/2023 14:32:41 huyen.ntn-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Thị Ngọc Huyền Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

47 7/25/2023 23:05:38 khang.tv-k31anh@thd.edu.vn Trương Việt Khang Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

48 7/28/2023 20:58:10 linh.lny-k31anh@thd.edu.vn Lê Ngọc Yến Linh Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

49 7/27/2023 10:51:12 linh.nmn-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Mai Nhật Linh Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

50 7/26/2023 15:40:34 ly.phl-k31anh@thd.edu.vn Prat Hoàng Lưu Ly Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

51 7/26/2023 14:12:22 ngan.da-k31anh@thd.edu.vn Đặng Ánh Ngân Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

52 7/26/2023 15:09:12 nghi.nb-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Bảo Nghi Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

53 7/27/2023 13:10:55 ngoc.ntt-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Thái Thanh Ngọc Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

54 7/27/2023 19:27:24 ngoc.tm-k31anh@thd.edu.vn Trần Minh Ngọc Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

55 7/26/2023 13:48:11 nguyen.nnm-k31anh@thd.edu.vn
Nguyễn Ngọc Minh 

Nguyên
Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

56 7/25/2023 21:44:53 nhan.np-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Phước Nhàn Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

57 7/26/2023 15:13:54 quan.hnm-k31anh@thd.edu.vn Huỳnh Ngọc Minh Quân Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

58 7/26/2023 20:04:21 quan.ta-k31anh@thd.edu.vn Trần Anh Quân Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

59 7/26/2023 19:59:35 thu.nth-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Thị Hà Thu Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

60 7/26/2023 11:43:34 thuong.lnk-k31anh@thd.edu.vn Lê Ngọc Kim Thương Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

61 7/26/2023 14:13:23 tran.nhb-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Bảo Trân Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

62 7/27/2023 11:05:36 uyen.ldt-k31anh@thd.edu.vn Lê Đoàn Thượng Uyển Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

63 7/28/2023 22:28:07 uyen.pdn-k31anh@thd.edu.vn Phạm Diệp Như Uyên Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

64 7/26/2023 17:24:45 anh.nhn-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Hà Nhật Anh Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

65 7/26/2023 14:58:15 doanh.nt-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Thiết Doanh Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

66 7/26/2023 13:54:25 han.tnb-k31dia@thd.edu.vn Trương Ngọc Bảo Hân Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH
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67 7/26/2023 14:32:38 hang.dlm-k31dia@thd.edu.vn Đỗ Lê Minh Hằng Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

68 7/26/2023 14:24:50 hoa.dtd-k31dia@thd.edu.vn Đào Thị Duy Hòa Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

69 7/26/2023 14:25:09 hung.nx-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Xuân Hưng Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

70 7/27/2023 11:06:12 lien.ntp-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Thị Phương Liên Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

71 7/26/2023 19:39:14 linh.dnp-k31dia@thd.edu.vn Đỗ Ngọc Phương Linh Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

72 7/28/2023 9:12:05 mai.mtx-k31dia@thd.edu.vn Mai Thị Xuân Mai Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

73 7/27/2023 22:25:26 minh.nt-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Tuệ Minh Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

74 7/27/2023 21:25:09 my.ntd-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Thị Diễm My Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

75 7/30/2023 0:26:58 ngoc.lht-k31dia@thd.edu.vn Lê Hoàng Thanh Ngọc Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

76 7/26/2023 14:47:55 nhi.dy-k31dia@thd.edu.vn Đỗ Yến Nhi Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

77 7/27/2023 8:46:14 nhi.ntt-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Thị Thảo Nhi Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

78 7/28/2023 15:10:25 nhi.tt-k31dia@thd.edu.vn Trần Thảo Nhi Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

79 7/27/2023 11:02:53 oanh.nk-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Kiều Oanh Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

80 7/26/2023 15:13:44 quan.dk-k31dia@thd.edu.vn Đồng Kim Quân Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

81 7/27/2023 12:57:54 thuy.ctb-k31dia@thd.edu.vn Châu Trần Bích Thùy Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

82 7/26/2023 15:11:01 uyen.nnt-k31dia@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Tiểu Uyển Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

83 7/28/2023 18:38:53 uyen.thm-k31dia@thd.edu.vn Trần Huỳnh Mỹ Uyên Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

84 7/26/2023 15:20:44 vy.bt-k31dia@thd.edu.vn Bùi Thanh Vy Địa lý x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

85 7/28/2023 19:24:11 anh.ld-k31hoa@thd.edu.vn Lê Đức Anh Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

86 7/28/2023 22:55:58 bao.pg-k31hoa@thd.edu.vn Phạm Gia Bảo Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

87 7/27/2023 12:43:01 dat.hp-k31hoa@thd.edu.vn Hồ Phúc Đạt Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

88 7/27/2023 7:33:22 doan.nnk-k31hoa@thd.edu.vn Ngô Nguyên Khánh Đoan Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

89 7/26/2023 13:46:32 duy.ha-k31hoa@thd.edu.vn Hoàng Anh Duy Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

90 7/26/2023 14:30:57 hai.lt-k31hoa@thd.edu.vn Lê Trung Hải Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

91 7/28/2023 13:39:58 hai.nhq-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Huỳnh Quốc Hải Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

92 7/27/2023 18:15:56 hai.nt-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Trường Hải Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

93 7/26/2023 18:37:26 hoang.tv-k31hoa@thd.edu.vn Trần Võ Hoàng Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

94 7/29/2023 15:21:09 huy.bg-k31hoa@thd.edu.vn Bùi Gia Huy Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

95 7/26/2023 15:04:40 ngan.phk-k31hoa@thd.edu.vn Phan Hồ Kim Ngân Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

96 7/28/2023 10:05:04 nguyen.nk-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Khôi Nguyên Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

97 7/26/2023 19:47:40 nguyen.ntp-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Trà Phúc Nguyên Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

98 7/26/2023 15:07:42 nguyen.tt-k31hoa@thd.edu.vn Trần Trung Nguyên Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

99 7/26/2023 14:28:06 phuong.lh-k31hoa@thd.edu.vn Lê Hoàng Phương Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

100 7/29/2023 10:55:23 phuong.nth-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Thị Hoài Phương Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

101 7/26/2023 14:36:38 quang.lt-k31hoa@thd.edu.vn Lê Trung Quang Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

102 7/26/2023 15:52:23 thanh.nc-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Chí Thanh Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN



103 7/26/2023 15:00:32 thi.tn-k31hoa@thd.edu.vn Trần Nhã Thi Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

104 7/27/2023 14:48:58 thien.nh-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Thiện Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

105 7/27/2023 16:29:42 thinh.lk-k31hoa@thd.edu.vn Lê Khang Thịnh Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

106 7/26/2023 14:39:32 thinh.nlc-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Lê Cường Thịnh Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

107 7/28/2023 11:50:37 thu.nha-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Anh Thư Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

108 7/26/2023 14:23:44 thu.nnm-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Minh Thư Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

109 7/26/2023 14:20:23 thu.vla-k31hoa@thd.edu.vn Võ Lê Anh Thư Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

110 7/26/2023 21:16:34 tien.lt-k31hoa@thd.edu.vn Lê Thụy Tiên Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

111 7/26/2023 15:20:23 truc.ntm-k31hoa@thd.edu.vn Ngô Thị Minh Trúc Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

112 7/26/2023 15:02:28 van.dnh-k31hoa@thd.edu.vn Đỗ Nguyễn Hồng Vân Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

113 7/26/2023 14:20:25 vi.nh-k31hoa@thd.edu.vn Ngô Hồng Vi Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

114 7/26/2023 15:03:08 vy.nvb-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Vũ Bảo Vy Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

115 7/28/2023 8:58:36 hoang.tn-k31su@thd.edu.vn Trần Nguyên Hoàng Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

116 7/28/2023 21:34:40 huy.td-k31su@thd.edu.vn Trần Đình Huy Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

117 7/27/2023 10:56:26 khanh.pnp-k31su@thd.edu.vn Phan Ngọc Phương Khanh Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

118 7/29/2023 17:00:00 khang.nh-k31su@thd.edu.vn Ngô Hải  Khang Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

119 7/27/2023 10:22:04 kieu.h-k31su@thd.edu.vn Hoàng Kiều Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

120 7/28/2023 21:40:33 lin.nnp-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Phương Lin Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

121 7/26/2023 19:31:30 loc.nht-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

122 7/27/2023 8:59:13 long.hbg-k31su@thd.edu.vn Huỳnh Bảo Gia Long Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

123 7/28/2023 21:29:18 minh.dk-k31su@thd.edu.vn Đặng Khải Minh Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

124 7/26/2023 15:14:00 my.lg-k31su@thd.edu.vn Lê Gia My Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

125 7/26/2023 14:25:33 ngoc.vmk-k31su@thd.edu.vn Võ Minh Khánh Ngọc Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

126 7/26/2023 14:18:45 nhan.nt-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Thiện Nhân Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

127 7/26/2023 14:32:55 nhat.ntb-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Trần Bách Nhật Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

128 7/28/2023 9:20:45 quyen.dn-k31su@thd.edu.vn Đặng Ngọc Quyên Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

129 7/29/2023 10:52:47 thanh.nh-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Hữu Thành Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

130 7/26/2023 14:43:48 thuan.nhm-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Minh Thuận Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

131 7/28/2023 21:42:33 tinh.nd-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Đức Tính Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

132 7/26/2023 13:33:16 tri.hm-k31su@thd.edu.vn Hà Minh Trí Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

133 7/28/2023 13:53:34 trieu.lq-k31su@thd.edu.vn Lê Quang Triều Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

134 7/26/2023 14:23:22 uyen.ddt-k31su@thd.edu.vn Đỗ Đặng Thảo Uyên Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

135 7/29/2023 19:21:15 van.nt-k31su@thd.edu.vn Nguyễn Tú Văn Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

136 7/26/2023 10:55:15 yen.vnh-k31su@thd.edu.vn Võ Nguyễn Hải Yến Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

137 7/26/2023 12:52:14 anh.dq-k31c@thd.edu.vn ĐẰNG QUỐC ANH Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

138 7/29/2023 15:15:54 bao.dg-k31c@thd.edu.vn Đỗ Gia Bảo Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN



139 7/29/2023 14:47:54 chan.tm-k31c@thd.edu.vn Thái Minh Chân Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

140 7/26/2023 13:18:04 chau.nnm-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Minh Châu Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

141 7/25/2023 21:20:50 dang.nds-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Duy Song Đăng Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

142 7/26/2023 14:51:26 duc.ma-k31c@thd.edu.vn Mai Anh Đức Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

143 7/29/2023 12:21:38 duong.lvk-k31c@thd.edu.vn Lê Vũ Khánh Dương Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

144 7/26/2023 14:24:26 han.ngb-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Gia Bảo Hân Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

145 7/26/2023 18:48:54 han.nhk-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Khánh Hân Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

146 7/26/2023 9:12:33 hau.nt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Thanh Hậu Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

147 7/27/2023 14:55:08 hien.ntm-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

148 7/26/2023 15:03:47 huong.tq-k31c@thd.edu.vn Trần Quỳnh Hương Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

149 7/26/2023 12:26:55 khang.lb-k31c@thd.edu.vn Lý Bảo Khang Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

150 7/29/2023 18:37:02 khanh.lnk-k31c@thd.edu.vn Lê Nguyễn Kim Khánh Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

151 7/26/2023 14:24:54 khanh.thh-k31c@thd.edu.vn Trần Huỳnh Hiểu Khánh Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

152 7/26/2023 14:19:17 khoa.tsn-k31c@thd.edu.vn Trần Sỹ Nhật Khoa Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

153 7/26/2023 14:50:31 khoi.hd-k31c@thd.edu.vn HỒ ĐĂNG KHÔI Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

154 7/27/2023 19:33:31 lam.dt-k31c@thd.edu.vn Đỗ Thùy Lâm Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

155 7/26/2023 14:56:49 linh.nca-k31c@thd.edu.vn Ngô Châu Ánh Linh Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

156 7/29/2023 15:59:32 linh.ptt-k31c@thd.edu.vn Phan Thị Trúc Linh Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

157 7/26/2023 14:48:50 minh.nha-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Ánh Minh Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

158 7/28/2023 15:23:27 minh.pp-k31c@thd.edu.vn Phùng Phước Minh Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

159 7/26/2023 14:15:52 my.nh-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Mỹ Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

160 7/27/2023 20:36:47 na.hnm-k31c@thd.edu.vn Huỳnh Nguyễn Mi Na Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

161 7/26/2023 11:08:04 nghi.nhg-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Gia Nghi Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

162 7/27/2023 22:48:16 ngoc.ta-k31c@thd.edu.vn Trần Anh Ngọc Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

163 7/26/2023 13:25:04 nguyen.l-k31c@thd.edu.vn Lê Nguyễn Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

164 7/26/2023 14:15:06 nhan.nt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Trung Nhân Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

165 7/27/2023 11:49:42 nhu.dq-k31c@thd.edu.vn Dương Quỳnh Như Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

166 7/26/2023 21:25:43 nhu.pnq-k31c@thd.edu.vn Phạm Ngô Quỳnh Như Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

167 7/26/2023 21:57:23 nhu.tnt-k31c@thd.edu.vn Trần Ngọc Tâm Như Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

168 7/27/2023 1:09:19 nhung.nlh-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Lê Hồng Nhung Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

169 7/28/2023 12:57:10 phuoc.td-k31c@thd.edu.vn Trần Đăng Phước Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

170 7/29/2023 14:29:21 quyen.tq-k31c@thd.edu.vn Trịnh Quang Quyền Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

171 7/27/2023 21:12:54 quynh.nln-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Lê Nhã Quỳnh Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

172 7/27/2023 17:39:25 thu.hna-k31c@thd.edu.vn Huỳnh Ngọc Anh Thư Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

173 7/29/2023 15:12:19 tien.pt-k31c@thd.edu.vn Phạm Thanh Tiến Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

174 7/28/2023 17:16:34 trang.lhd-k31c@thd.edu.vn Lê Huỳnh Đoan Trang Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN



175 7/29/2023 8:39:58 trang.tm-k31c@thd.edu.vn Triệu Mai Trang Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

176 7/26/2023 17:58:28 truc.ntt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Thị Thanh Trúc Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

177 7/26/2023 15:08:59 tu.tnc-k31c@thd.edu.vn Trần Nguyễn Cẩm Tú Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

178 7/26/2023 14:37:27 tuong.nhc-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Hồ Cát Tường Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

179 7/27/2023 11:54:15 uy.nnl-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Lâm Uy Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

180 7/27/2023 8:16:31 uyen.ntb-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Thái Bảo Uyên Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

181 7/27/2023 14:50:19 uyen.ntl-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Trần Lam Uyên Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

182 7/28/2023 16:41:18 vien.nh-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Hương Viên Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

183 7/26/2023 14:52:10 vy.ntv-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Trần Vân Vy Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

184 7/26/2023 21:30:52 vy.vnt-k31c@thd.edu.vn Võ Ngọc Thanh Vy Nâng cao x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

185 7/26/2023 14:09:10 an.npg-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Phùng Gia An Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

186 7/25/2023 21:29:50 an.nvd-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Vũ Duy An Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

187 7/28/2023 17:34:46 chi.lm-k31c@thd.edu.vn Lê Mai Chi Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

188 7/27/2023 17:03:38 doanh.tk-k31c@thd.edu.vn Trần Khả Doanh Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

189 7/26/2023 14:21:10 dung.tt-k31c@thd.edu.vn Trần Thuỳ Dung Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

190 7/27/2023 9:54:23 giang.vhm-k31c@thd.edu.vn Vũ Hồ Minh Giang Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

191 7/26/2023 14:24:28 ha.dn-k31c@thd.edu.vn Đặng Ngọc Hà Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

192 7/28/2023 15:52:05 khoi.vt-k31c@thd.edu.vn Văn Tuấn Khôi Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

193 7/26/2023 13:25:01 ky.tn-k31c@thd.edu.vn Trịnh Nhã Kỳ Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

194 7/26/2023 14:40:11 lam.lta-k31c@thd.edu.vn Lê Thái Anh Lâm Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

195 7/27/2023 7:45:57 linh.ndk-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Dương Khánh Linh Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

196 7/26/2023 14:07:05 linh.nvt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Văn Thủy Linh Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

197 7/26/2023 17:27:59 linh.pdn-k31c@thd.edu.vn Phạm Đình Nhã Linh Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

198 7/29/2023 9:41:34 ngan.ndp-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Đào Phương Ngân Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

199 7/29/2023 20:59:56 ngan.nt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Thanh Ngân Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

200 7/26/2023 19:09:03 ngan.ntt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Trần Thảo Ngân Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

201 7/28/2023 21:35:34 ngoc.lb-k31c@thd.edu.vn Lê Bảo Ngọc Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

202 7/26/2023 19:07:51 nhi.lny-k31c@thd.edu.vn Lê Nguyễn Yến Nhi Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

203 7/28/2023 19:27:50 phien.cmk-k31c@thd.edu.vn Châu Minh Khả Phiên Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

204 7/26/2023 15:32:59 quynh.vlk-k31c@thd.edu.vn Võ Lê Khánh Quỳnh Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

205 7/25/2023 22:40:53 thanh.tt-k31c@thd.edu.vn Trần Tiến Thành Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

206 7/29/2023 10:58:40 thoa.ltk-k31c@thd.edu.vn Lê Thị Kim Thoa Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

207 7/26/2023 11:40:23 thu.hta-k31c@thd.edu.vn Huỳnh Thúy Anh Thư Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

208 7/29/2023 16:13:29 tien.ptn-k31c@thd.edu.vn Phan Thái Ngọc Tiên Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

209 7/26/2023 11:52:47 tuong.nnc-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Cát Tường Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

210 7/25/2023 21:37:44 tuyen.lt-k31c@thd.edu.vn Lê Thanh Tuyền Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH



211 7/26/2023 14:40:40 uyen.lv-k31c@thd.edu.vn La Vương Uyên Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

212 7/26/2023 10:35:18 uyen.nvt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Vũ Tú Uyên Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

213 7/26/2023 13:59:08 van.vk-k31c@thd.edu.vn Võ Kiến Văn Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

214 7/26/2023 13:59:18 viet.hth-k31c@thd.edu.vn Huỳnh Trần Hoàng Việt Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

215 7/27/2023 11:22:40 vy.cnm-k31c@thd.edu.vn Cao Nguyễn Minh Vy Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

216 7/27/2023 10:22:17 vy.nlt-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Lê Tường Vy Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

217 7/26/2023 14:39:28 y.tnn-k31c@thd.edu.vn Trương Ngọc Như Ý Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

218 7/26/2023 14:30:59 ai.nk-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Kim Ái Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

219 7/26/2023 14:28:08 anh.ddt-k31van@thd.edu.vn Dương Đỗ Trâm Anh Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

220 7/26/2023 14:08:16 dong.hh-k31van@thd.edu.vn Hồ Hữu Đông Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

221 7/27/2023 21:11:48 duyen.ptm-k31van@thd.edu.vn PHÙNG THỊ MỸ DUYÊN Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

222 7/29/2023 15:29:35 giang.cnq-k31van@thd.edu.vn
Chung Nguyễn Quỳnh 

Giang 
Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

223 7/26/2023 13:55:23 huy.pn-k31van@thd.edu.vn Phan Nhật Huy Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

224 7/26/2023 15:41:26 khang.ht-k31van@thd.edu.vn Hoàng Trọng Khang Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

225 7/27/2023 7:38:20 kim.ht-k31van@thd.edu.vn Hà Thiên Kim Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

226 7/28/2023 11:35:34 linh.nnt-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Thùy Linh Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

227 7/29/2023 13:34:21 mi.nx-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Xuân Mi Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

228 7/26/2023 15:48:49 nga.lt-k31van@thd.edu.vn LÊ THANH NGA Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

229 7/28/2023 21:39:30 ngan.hg-k31van@thd.edu.vn Huỳnh Gia Ngân Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

230 7/26/2023 18:00:12 ngoc.ttm-k31van@thd.edu.vn Trần Thị Minh Ngọc Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

231 7/27/2023 22:43:31 nguyen.dt-k31van@thd.edu.vn Đoàn Thảo Nguyên Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

232 7/26/2023 15:08:58 nguyen.nvt-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Võ Trí Nguyên Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

233 7/29/2023 16:00:35 nhat.nha-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Huỳnh Ánh Nhật Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

234 7/27/2023 10:09:38 nhu.tvl-k31van@thd.edu.vn Trần Võ Lê Như Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

235 7/26/2023 22:11:08 nhung.dy-k31van@thd.edu.vn Đỗ Yến Nhung Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

236 7/28/2023 14:47:02 quynh.nvn-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Vũ Như Quỳnh Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

237 7/26/2023 18:35:19 quynh.pnd-k31van@thd.edu.vn Phan Ngọc Duyên Quỳnh Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

238 7/26/2023 15:48:27 soan.ntn-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Thị Ngọc Soan Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

239 7/26/2023 10:26:34 thuy.mp-k31van@thd.edu.vn Mai Phương Thuỷ Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

240 7/28/2023 9:10:39 thy.lb-k31van@thd.edu.vn Lê Bảo Thy Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

241 7/27/2023 11:17:22 tien.vnt-k31van@thd.edu.vn Võ Ngọc Thuỷ Tiên Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

242 7/26/2023 15:14:58 trang.htp-k31van@thd.edu.vn Hà Thị Phương Trang Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

243 7/29/2023 0:32:36 tu.nn-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Nhật Tú Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

244 7/27/2023 10:48:08 tu.tta-k31van@thd.edu.vn Trần Thị Anh Tú Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

245 7/26/2023 14:27:18 uyen.tnp-k31van@thd.edu.vn Trần Ngọc Phương Uyên Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

246 7/28/2023 10:40:46 vy.nhu-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Huỳnh Uyên Vy Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH



247 7/29/2023 16:31:32 vy.nk-k31van@thd.edu.vn Ngô Kiều Vy Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

248 7/26/2023 21:45:51 yen.hnp-k31van@thd.edu.vn Hồng Nguyễn Phúc Yên Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí KHXH

249 7/28/2023 12:40:48 anh.ph-k31sinh@thd.edu.vn Phan Hoàng Anh Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

250 7/26/2023 15:03:57 chau.tdh-k31sinh@thd.edu.vn Trần Đặng Hoàng Châu Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

251 7/26/2023 14:26:09 chi.lnl-k31sinh@thd.edu.vn Lê Ngọc Lam Chi Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

252 7/27/2023 13:09:27 giang.ntt-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Trúc Trà Giang Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

253 7/26/2023 16:18:15 han.htq-k31sinh@thd.edu.vn Hà Trần Quỳnh Hân Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

254 7/26/2023 11:48:03 han.pbm-k31sinh@thd.edu.vn Phan Bùi Mai Hân Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

255 7/26/2023 14:37:14 hien.vt-k31sinh@thd.edu.vn Vũ Thanh Hiền Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

256 7/29/2023 15:58:34 huy.tv-k31sinh@thd.edu.vn Trương Vĩnh Huy Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

257 7/26/2023 14:34:28 huyen.htt-k31sinh@thd.edu.vn Hoàng Thị Thanh Huyền Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

258 7/26/2023 14:34:48 khang.lvm-k31sinh@thd.edu.vn La Vũ Minh Khang Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

259 7/26/2023 14:51:46 khoa.nd-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Đăng Khoa Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

260 7/26/2023 20:17:23 kien.ng-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Gia Kiên Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

261 7/28/2023 16:28:19 linh.np-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Phương Linh Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

262 7/26/2023 14:29:10 minh.na-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Ánh Minh Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

263 7/26/2023 17:53:58 my.ntk-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Thanh Kiều My Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

264 7/27/2023 20:07:01 ngoc.npq-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Phùng Quân Ngọc Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

265 7/26/2023 14:50:17 ngoc.pk-k31sinh@thd.edu.vn Phạm Kim Ngọc Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

266 7/26/2023 14:35:48 nguyen.tt-k31sinh@thd.edu.vn Trần Trí Nguyên Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

267 7/26/2023 14:26:24 nguyen.vlk-k31sinh@thd.edu.vn Võ Lê Khôi Nguyên Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

268 7/26/2023 17:11:50 nhien.nx-k31sinh@thd.edu.vn Nghiêm Xuân Nhiên Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

269 7/26/2023 14:14:57 phu.tg-k31sinh@thd.edu.vn Trần Gia Phú Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

270 7/27/2023 19:32:39 phuong.hnm-k31sinh@thd.edu.vn Huỳnh Nguyễn Minh Phương Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

271 7/26/2023 14:26:34 quoc.pn-k31sinh@thd.edu.vn Phan Nhật Quốc Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

272 7/26/2023 17:21:07 suong.hh-k31sinh@thd.edu.vn Huỳnh Huyền Sương Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

273 7/26/2023 20:39:05 thien.lq-k31sinh@thd.edu.vn Lằm Quốc Thiên Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

274 7/28/2023 10:15:04 thu.ltm-k31sinh@thd.edu.vn Lê Thị Minh Thư Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

275 7/26/2023 20:13:29 tien.lhn-k31sinh@thd.edu.vn Lê Huỳnh Nhật Tiên Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

276 7/26/2023 14:29:41 tien.nnt-k31sinh@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

277 7/26/2023 23:29:24 tin.ldb-k31sinh@thd.edu.vn Lương Đào Bảo Tín Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

278 7/26/2023 14:26:50 tram.ltq-k31sinh@thd.edu.vn Lê Trần Quỳnh Trâm Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

279 7/26/2023 14:25:53 triet.ptm-k31sinh@thd.edu.vn Phan Tấn Minh Triết Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

280 7/27/2023 22:16:53 vi.bhy-k31sinh@thd.edu.vn Bùi Hoàng Yến Vi Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

281 7/26/2023 21:25:33 y.bnn-k31sinh@thd.edu.vn Bùi Ngọc Như Ý Sinh học x x x x
Toán, Hóa học, Sinh 

học
KHTN

282 7/26/2023 9:15:05 an.dq-k31toan@thd.edu.vn Đặng Quốc An Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN



283 7/26/2023 14:03:21 an.nh-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Hoài An Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

284 7/26/2023 14:14:59 bao.tg-k31toan@thd.edu.vn Trương Gia Bảo Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

285 7/27/2023 14:55:43 gia.tb-k31toan@thd.edu.vn Trần Bảo Gia Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

286 7/26/2023 14:35:25 hang.tnt-k31toan@thd.edu.vn Trần Nguyễn Thanh Hằng Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

287 7/28/2023 19:20:46 huan.nd-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Duy Huân Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

288 7/27/2023 11:55:16 hung.nt-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Tấn Hùng Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

289 7/26/2023 20:53:02 huy.lg-k31toan@thd.edu.vn Lê Gia Huy Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

290 7/27/2023 18:44:39 khang.lq-k31toan@thd.edu.vn Lê Quốc Khang Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

291 7/26/2023 14:59:31 khang.ndn-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Đào Nhật Khang Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

292 7/26/2023 14:52:27 khang.tnn-k31toan@thd.edu.vn Trần Nguyễn Nhật Khang Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

293 7/29/2023 11:51:24 khiet.dnd-k31toan@thd.edu.vn Đặng Ngọc Đam Khiết Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

294 7/28/2023 14:45:10 khoa.bnn-k31toan@thd.edu.vn Bùi Nguyễn Nhật Khoa Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

295 7/26/2023 20:00:31 khoa.ntm-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Trần Minh Khoa Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

296 7/26/2023 13:57:32 khoi.dt-k31toan@thd.edu.vn Đỗ Tiểu Khôi Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

297 7/27/2023 10:39:38 kiet.pt-k31toan@thd.edu.vn Phạm Tuấn Kiệt Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

298 7/27/2023 18:43:55 ngon.bh-k31toan@thd.edu.vn Bùi Hồng Ngôn Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

299 7/26/2023 16:20:44 nguyen.lh-k31toan@thd.edu.vn Lê Hiếu Nguyên Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

300 7/26/2023 15:03:50 nhat.vlm-k31toan@thd.edu.vn Vũ Lê Minh Nhật Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

301 7/28/2023 21:14:06 phi.nh-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Phi Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

302 7/26/2023 14:29:16 phong.ndd-k31toan@thd.edu.vn Ninh Đình Đại Phong Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

303 7/26/2023 17:16:00 phu.npt-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Phan Thiên Phú Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

304 7/26/2023 14:26:17 quang.tn-k31toan@thd.edu.vn Trần Nhật Quang Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

305 7/26/2023 14:23:18 thang.tt-k31toan@thd.edu.vn Tạ Thúc Thắng Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

306 7/26/2023 14:03:10 thao.nnp-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Phương Thảo Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

307 7/29/2023 8:55:45 thien.nn-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Thiện Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

308 7/26/2023 14:54:55 thong.ph-k31toan@thd.edu.vn Phan Hoàng Thông Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

309 7/26/2023 22:12:51 thu.th-k31toan@thd.edu.vn Trần Hồ Thu Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

310 7/26/2023 14:19:49 china.nb-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Bùi China Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

311 7/26/2023 14:30:42 dang.hb-k31ly@thd.edu.vn Huỳnh Bảo Đăng Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

312 7/29/2023 10:32:50 dat.hvt-k31ly@thd.edu.vn Huỳnh Văn Tiến Đạt Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

313 7/26/2023 15:17:24 duy.nc-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Chánh Duy Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

314 7/28/2023 16:29:05 hai.ld-k31ly@thd.edu.vn Lương Đăng Hải Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

315 7/26/2023 14:12:51 hang.dtk-k31ly@thd.edu.vn Đỗ Thị Kim Hằng Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

316 7/28/2023 18:30:16 kha.nl-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Lê Kha Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

317 7/27/2023 10:10:27 kha.ntt-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Tâm Thế Kha Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

318 7/28/2023 13:21:26 khai.tq-k31ly@thd.edu.vn Trần Quang Khải Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN



319 7/26/2023 15:05:35 khang.lh-k31ly@thd.edu.vn Lê Huy Khang Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

320 7/28/2023 13:30:40 khang.npq-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Phúc Quý Khang Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

321 7/28/2023 21:13:51 khoa.tnd-k31ly@thd.edu.vn Trần Nguyễn Đăng Khoa Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

322 7/26/2023 15:17:42 khoi.tt-k31ly@thd.edu.vn Trương Thiện Khôi Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

323 7/26/2023 15:40:35 khoi.tv-k31ly@thd.edu.vn Tiêu Văn Khôi Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

324 7/26/2023 15:25:18 luan.lv-k31ly@thd.edu.vn Lê Võ Luân Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

325 7/27/2023 21:07:48 ly.pd-k31ly@thd.edu.vn PHAN DIỆU LÝ Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

326 7/27/2023 11:05:34 minh.nq-k31ly@thd.edu.vn Nghiêm Quốc Minh Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

327 7/29/2023 15:15:06 ngan.lh-k31ly@thd.edu.vn Lê Hoàng Ngân Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

328 7/28/2023 21:45:20 nghia.tt-k31ly@thd.edu.vn Trần Trọng Nghĩa Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

329 7/27/2023 17:43:12 nhi.ttu-k31ly@thd.edu.vn Trần Thái Uyên Nhi Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

330 7/28/2023 22:52:35 phu.nst-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Sĩ Thiên Phú Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

331 7/26/2023 14:15:30 phu.pp-k31ly@thd.edu.vn Phan Phong Phú Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

332 7/28/2023 15:31:46 quan.npt-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Phan Thanh Quân Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

333 7/26/2023 14:09:00 quang.nm-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Minh Quang Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

334 7/26/2023 13:58:23 tai.vc-k31ly@thd.edu.vn Văn Công Tài Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

335 7/26/2023 15:43:33 thao.dt-k31ly@thd.edu.vn Đặng Thành Thảo Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

336 7/27/2023 10:14:51 tien.ct-k31ly@thd.edu.vn Châu Tấn Tiến Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

337 7/26/2023 19:30:29 tran.nh-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Hà Trân Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

338 7/26/2023 15:23:16 trong.np-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Phú Trọng Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

339 7/26/2023 15:01:09 uyen.nnm-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Minh Uyên Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

340 anh.ndh-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Đức Hoàng  Anh Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

341 chuong.na-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Anh  Chương Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

342 dat.lb-k31tin@thd.edu.vn Lê Bá  Đạt Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

343 dat.tq-k31tin@thd.edu.vn Trần Quốc  Đạt Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

344 dung.lt-k31tin@thd.edu.vn Lê Trung  Dũng Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

345 dung.nt-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Tiến  Dũng Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

346 duy.nt-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Tấn  Duy Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

347 duy.thv-k31tin@thd.edu.vn Trần Hữu Vương  Duy Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

348 han.nvn-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Võ Ngọc  Hân Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

349 hoang.hnb-k31tin@thd.edu.vn Huỳnh Nguyên Bảo  Hoàng Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

350 kha.htd-k31tin@thd.edu.vn Hồ Trương Duy  Kha Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

351 khang.hn-k31tin@thd.edu.vn Hồ Nhựt  Khang Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

352 khang.hnm-k31tin@thd.edu.vn Huỳnh Ngọc Minh  Khang Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

353 khoa.nhd-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Hoàng Đăng  Khoa Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN



354 luan.hn-k31tin@thd.edu.vn Huỳnh Ngọc  Luân Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

355 minh.tq-k31tin@thd.edu.vn Trần Quang  Minh Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

356 ngan.db-k31tin@thd.edu.vn Dương Bảo  Ngân Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

357 ngan.dinhbao-k31tin@thd.edu.vn Đinh Bảo  Ngân Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

358 nghi.np-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Phương  Nghi Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

359 nghi.ntb-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Trần Bảo  Nghi Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

360 ngoc.bb-k31tin@thd.edu.vn Bùi Bảo  Ngọc Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

361 nguyen.nlk-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Lê Khánh  Nguyên Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

362 nhan.tnd-k31tin@thd.edu.vn Trần Nguyễn Đăng  Nhân Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

363 phuong.lhm-k31tin@thd.edu.vn Lê Hoàng Mai  Phương Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

364 quan.lm-k31tin@thd.edu.vn Lê Minh  Quân Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

365 tai.plt-k31tin@thd.edu.vn Phùng Lê Thế  Tài Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

366 thanh.nk-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Kim  Thành Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

367 thi.ndm-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Đặng Minh  Thi Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

368 thuy.nk-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Khắc  Thụy Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

369 tri.bt-k31tin@thd.edu.vn Bùi Thanh  Trí Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

370 tri.nlq-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Lê Quốc  Trí Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

371 tung.nt-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Thanh  Tùng Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

372 uyen.ld-k31tin@thd.edu.vn Lê Đỗ  Uyên Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

373 van.nnn-k31tin@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Nhật  Văn Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

374 vuong.dlq-k31tin@thd.edu.vn Dương Lê Quân  Vương Tin học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học KHTN

2. Học sinh không đăng ký lựa chọn môn học (do đó Trường sắp xếp theo quy định)

TT Thời gian đăng ký Địa chỉ email Họ và tên Lớp
Vật 

lý

Hóa 

học

Sinh 

học
Địa lí

GDK

T&P

L

Công 

 nghệ

Tin 

học

Âm 

nhạc
Chuyên đề học tập Ghi chú

1 hung.nq-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Quốc  Hưng Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

2 hieu.dm-k31toan@thd.edu.vn Đào Minh  Hiếu Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

3 thai.tq-k31toan@thd.edu.vn Trần Quốc  Thái Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

4 nhan.th-k31toan@thd.edu.vn Trần Hữu  Nhân Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

5 minh.hn-k31toan@thd.edu.vn Hoàng Nhật  Minh Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

6 dang.nk-k31toan@thd.edu.vn Nguyễn Khánh  Đăng Toán x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

7 triet.na-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Anh  Triết Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

8 huy.nq-k31ly@thd.edu.vn Nguyễn Quốc  Huy Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

9 dong.pga-k31ly@thd.edu.vn Phạm Gia An  Đông Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

10 khang.tn-k31ly@thd.edu.vn Trần Nhựt  Khang Vật lý x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

mailto:ngan.dinhbao-k31tin@thd.edu.vn


11 sa.nvn-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Vũ Ngân  Sa Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

12 hải.nhq-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Huỳnh Quốc  Hải Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

13 binh.nld-k31hoa@thd.edu.vn Nguyễn Lê Duy  Bình Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

14 thinh.lct-k31hoa@thd.edu.vn Lê Chí Trường  Thịnh Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

15 dang.lh-k31hoa@thd.edu.vn Lê Hải  Đăng Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

16 khoa.nlm-k31hoa@thd.edu.vn Ngô Lê Minh  Khoa Hóa học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

17 diem.dcb-k31sinh@thd.edu.vn Đỗ Cao Bảo  Điễm Sinh học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

18 anh.vhn-k31sinh@thd.edu.vn Vũ Hà Nam  Anh Sinh học x x x x Toán, Vật lý, Hóa học

19 tuong.cc-k31van@thd.edu.vn Cao Cát  Tường Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

20 ngoc.ntb-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Thị Bảo  Ngọc Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

21 thu.nna-k31van@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Anh  Thư Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

22 nhu.dnt-k31van@thd.edu.vn Dương Nguyễn Tâm  Như Ngữ văn x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

23 thuy.pnm-k31su@thd.edu.vn Phạm Nguyễn Minh  Thùy Lịch sử x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

24 tien.pnt-k31dia@thd.edu.vn Phạm Ngô Thúy  Tiên Địa lí x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

25 vu.ha-k31anh@thd.edu.vn Hồ Anh  Vũ Tiếng Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

26 nhat.tm-k31anh@thd.edu.vn Trần Minh  Nhật Tiếng Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

27 thuan.tnp-k31anh@thd.edu.vn
Trần Nguyễn Phương  

Thuận
Tiếng Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

28 nguyen.pc-k31anh@thd.edu.vn Phan Chính  Nguyên Tiếng Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

29 thuy.np-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Phương  Thùy Tiếng Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30 ngan.nnk-k31anh@thd.edu.vn Nguyễn Ngọc Kim  Ngân Tiếng Anh x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

31 nhi.ny-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Ý  Nhi Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

32 linh.ndh-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Diệu Hoàng Linh Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

33 chi.pnk-k31c@thd.edu.vn Phạm Ngọc Khánh  Chi Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

34 nhi.tx-k31c@thd.edu.vn Trịnh Xuân  Nhi Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

35 khai.ldd-k31c@thd.edu.vn Lê Dương Đình  Khải Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

36 nhi.tu-k31c@thd.edu.vn Trần Uyên  Nhi Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

37 han.phg-k31c@thd.edu.vn Phạm Hồng Gia  Hân Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

38 nhu.nty-k31c@thd.edu.vn Nguyễn Thị Yến  Như Nâng cao x x x x Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
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